BẢNG TỔNG HỢP GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Về nội dung dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng, chống mua bán người

	Số TT
	Nội dung góp ý
	Cơ quan
	Tiếp thu, giải trình

	A
	DỰ THẢO TỜ TRÌNH
	
	

	
	Điều chỉnh tên gọi Tờ trình:

“TỜ TRÌNH/Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người”.

Đề nghị chỉnh sửa trích yếu, nội dung dự thảo Tờ trình thống nhất với dự thảo Nghị định là thay thế, không phải là sửa đổi.
	- Bộ Quốc phòng

- Bộ Ngoại giao
	Về vấn đề này, Bộ LĐTBXH báo cáo như sau, Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người

	
	- Sự cần thiết (phần I): Nội dung về là nguyên nhân cần xây dựng Nghị định thay thế 
- Bổ sung cơ sở pháp lý vào dự thảo Tờ trình
- Chọn lọc những vướng mắc có thể giải quyết được trong dự thảo Nghị định thì đưa vào tờ trình, vì có những vướng mắc quy định ở Luật PCMBN. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tổng kết toàn diện thực tiễn thi hành Luật PCMBN

- Vướng mắc tại Mục 1.2 về cơ sở thực tiễn sửa đổi Nghị định không phải khó khăn từ Nghị định mà từ Luật
	- Bộ Công an

- Bộ Ngoại giao

- Bộ Tư pháp
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, chỉnh lý tại Tờ trình, dự thảo Nghị định

	B
	DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
	
	

	1
	Những vấn đề chung
	
	

	
	Đổi tên dự thảo: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng, chống mua bán người”
	Bộ Công an
	- Tiếp thu, sửa đổi, bổ sung

	
	- Dự thảo Nghị định có dẫn chiếu đến Nghị định số 103/2017/NĐ-CP Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. Vì vậy, để đảm bảo tính ổn định của Nghị định này, đề nghị bổ sung điều khoản quy định việc áp dụng pháp luật khi các Nghị định trên được sửa đổi, bổ sung, thay thế.
	UBND thành phố HCM
	- Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo

	
	Theo quy định tại Luật PCMBN thì Chính phủ được giao phải quy định chi tiết các nội dung sau: Quy định về căn cứ để xác định nạn nhân (Khoản 2 Điều 27 Luật); quy định chi tiết về việc bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ (Khoản 2, Điều 30 Luật); quy định chi tiết về các chế độ hỗ trợ; trình tự, thủ tục thực hiện chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân (Khoản 4, Điều 32 Luật); quy định cụ thể điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (Khoản 2, Điều 40 Luật). Để tránh trường hợp phải ban hành nhiều Nghị định để quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người thì đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, quy định cụ thể, đầy đủ các nội dung được giao trong Luật. Dự thảo mới quy định chế độ hỗ trợ nạn nhân.
	Sở LĐTBXH 

tỉnh Thanh Hóa
	Về vấn đề này, Bộ LĐTBXH báo cáo như sau: vẫn đề xác định và bảo vệ nạn nhân hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Nghị định 62/2012/NĐ-CP ngày 13/8/2012 quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ. Do đó, không tích hợp những vấn đề trên vào Nghị định này, tuy nhiên, Bộ LĐTBXH tiếp thu để hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mua bán người

	
	Bổ sung dự thảo Nghị định về chi phí hỗ trợ phiên dịch cho nạn nhân
	UBND tỉnh Lai Châu
	Đã quy định tai điểm c khoản 4 Điều 9 trong dự thảo Nghị định

	
	- Dự thảo cần quy định cụ thể về đăng ký khai sinh, sổ hộ khẩu và giấy tờ tùy thân khác cho nạn nhân và con của nạn nhân cùng theo về (con lai với người nước ngoài).

- Cần quy định khi tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về không nhất thiết phải đưa nạn nhân về nơi cư trú để sinh sống, tái hòa nhập cộng đồng theo nguyện vọng của nạn nhân.
	UBND tỉnh Bạc Liêu
	- Các quy định về đăng ký khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy tờ tùy thân … thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

- Tại dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể việc nạn nhân lưu trú tạm thời tại cơ sở Bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, … và nếu có nguyện vọng thì đưa nạn nhân về nơi cư trú

	
	Chương I. Quy định chung (5 điều, từ Điều đến Điều 5)
	
	

	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	
	

	1
	Đề nghị bổ sung 

- “…điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện chế đỗ hỗ trợ đối với nạn nhân” 
	- UBND Lai Châu

- SLĐTBXH Sơn La, An Giang, Hà Nam, Đồng Tháp
	Bộ LĐTBXH nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo

	
	- Đề nghị bổ sung “…và các biện pháp thi hành”
	- Bộ Công an
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, chỉnh lý dự thảo

	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	
	

	2
	- Đề nghị gọi tắt các cơ sở bảo trợ xã hội; cơ sở hỗ trợ nạn nhân; cơ sở trợ giúp xã hội khác là “Cơ sở xã hội” để tránh lặp lại dài dòng nhiều lần trong dự thảo
	-  SLĐTBXH Sơn La
- Ban Chỉ đạo tỉnh 138 Lâm Đồng
	Về vấn đề này, Bộ LĐTBXH báo cáo như sau: hiện nay chưa có quy định thống nhất tên gọi của các cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội hay cơ sở xã hội. Do đó, chưa thể quy định tên gọi của cơ sở này.

	
	- Đề nghị bổ sung đối tượng: “người trong thời gian chờ xác minh”
	UBND tỉnh Lai Châu
SLĐTBXH Hà Nam
	Đã quy định tại Điều 9 dự thảo Nghị định

	
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
	
	

	3
	- Đề nghị sửa: Hỗ trợ ban đầu là: những hỗ trợ khẩn cấp về nhu cầu thiết yếu gồm ăn, mặc, ở, y tế, tâm lý và đi lại
- Bổ sung chế độ hỗ trợ Khoản 4 nêu: hỗ trợ y tế, tâm lý, trợ giúp pháp lý thiết lập lại mối quan hệ gia đình, xã hội và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên tại khoản 2 Điều 11 quy định về Chế độ hỗ trợ hoà nhập cộng đồng lại chỉ quy định các chế độ hỗ trợ: trợ giúp pháp lý; học văn hóa, học nghề; trợ cấp khó khăn ban đầu và hỗ trợ vay vốn là chưa thống nhất. Đề nghị xem lại

 - Khoản 4 Điều 3, Đề nghị bổ sung: Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng là hỗ trợ y tế, tâm lý, trợ giúp pháp lý, sinh kế, thiết lập lại mối quan hệ gia đình, xã hội và ổn định cuộc sống.
	- SLĐTBXH Hà Nam, Thanh Hóa
	Bộ LĐTBXH nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo

	
	Điều 4. Chính sách khuyến khích đối với tổ chức, cá nhân tham gia công tác hỗ trợ nạn nhân
	
	

	4
	Đề nghị bỏ khoản 4 Điều 4 

Lý do: Điều này quy định chính sách khuyến khích đối với tổ chức, cá nhân tham gia công tác hỗ trợ nạn nhân và tại khoản 2 Điều này cũng đã quy định.
	UBND TP HCM
	Về vấn đề này, Bộ LĐTBXH báo cáo như sau: đối với nạn nhân bị mua bán trở về cộng đồng cần được hỗ trợ dậy nghề theo hình thức linh hoạt, tạo công ăn việc làm. Do đó, quy định này để các địa phương chủ động cân đối để khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động này.

	5
	1. - Khoản 4, Điều 4: đề nghị nên xem xét sửa lại cho bao quát hơn như: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ vào thẩm quyền, điều kiện thực tiễn ở địa phương, tạo điều kiện các tổ chức, cá nhân trong hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho nạn nhân bị mua bán”

Lý do:  Bởi quỹ đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nguồn tài nguyên khác chỉ là một phần nhỏ liên quan đến hoạt động dạy nghề, đào tạo việc làm liên quan chủ yếu đến điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực của các trung tâm đào tạo việc làm, bảo trợ xã hội...
2. Khoản 4, Điều 4 sửa như sau: “4. UBND tỉnh, thành phố căn cứ vào thẩm quyền…. tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thành lập các cơ sở HTNN nhằm tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho nạn nhân bị mua bán trở về.”

3. Đề nghị sửa cụm từ “đồng thời hỗ trợ nguồn nhân lực cho cơ sở bảo trợ xã hội công lập thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân” thành “đồng thời hỗ trợ nguồn lực cho cơ sở trợ giúp xã hội công lập thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân”.
	1. UBND Lai Châu

2. SLĐTBXH Đồng Nai

3. SLĐTBXH Hà Nam

4. SLĐTBXH Đồng Tháp
	Bộ LĐTBXH nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo



	
	Điều 5. Kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ nạn nhân
	
	

	
	1.- Khoản 3 Điều 5 đề nghị thay cụm từ “được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, thành phố” thành cụm từ “được các cơ sở hỗ trợ nạn nhân trợ giúp”. 

Lý do: Vì khoản 3 quy định ngân sách địa phương hỗ trợ cho các cơ sở hỗ trợ nạn nhân để thực hiện công tác hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân.
2.- Khoản 3 Điều 5 đề nghị sửa: “Ngân sách địa phương… được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”
	1. UBND tỉnh Lạng Sơn
2. SLĐTBXH Đồng Tháp
	Về vấn đề này, Bộ LĐTBXh báo cáo như sau: quy định về kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, do đó, dự thảo Nghị định này quy định các nội dung được phép hỗ trợ theo quy định của Luật phòng, chống mua bán người.

	Chương II. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân (3 điều, từ Điều 6 đến Điều 8)
	
	

	
	1. Đề nghị tên Chương II: quy định lại như sau: “Điều  kiện, trình tự, thủ  tục thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”.
2. Chương II về Cơ sở hỗ trợ nạn nhân, nội dung tại Chương này chưa quy định cụ thể được trình tự, thủ tục thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại nội dung này.
3. Theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước thành lập Cơ sở HTNN, Theo Luật PCMBN thì chỉ có tổ chức, cá nhân Việt Nam được phép thành lập Cơ sở HTNN.

4. Tại Điều 40 Luật PCMBN thì cơ sở HTNN thành lập và hoạt động không sử dụng ngân sách nhà nước. Cần xem xét quy định về điều kiện thành lập cũng như tổ chức hoạt động, cân nhắc thận trọng để đảm bảo sự thống nhất, phù hợp trong hệ thống pháp luật.
	1. UBND tỉnh Lai Châu
2. Sở Tư pháp Thanh Hóa
3. Bộ Tư pháp
	Về vấn đề này, Bộ LĐTBXH báo cáo như sau: Qua tổng kết thi hành Nghị định số 09/2013/NĐ-CP cho thấy, cho đến nay, trên địa bàn cả nước chưa có tổ chức, cá nhân nào xin cấp phép thành lập Cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo hướng dẫn của Nghị định này và Thông tư 35/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thực tế, chức năng hỗ trợ nạn nhân mua bán người được thực hiện bởi các cơ sở bảo trợ xã hội và một số cơ sở khác được thành lập dưới sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và qua việc xây dựng, thí điểm các mô hình trong chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội cũng như sự chủ động của các tỉnh, thành phố. Do đó, tại dự thảo Nghị định này dẫn chiếu Nghị định số 103/2017/NĐ-CP là hợp lý.

	
	Điều 6. Hoạt động của Cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	
	

	
	1. Tên Điều 6 dự thảo Nghị định quy định “Hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân”, tuy nhiên nội dung lại quy định về điều kiện thành lập, cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, đề nghị nghiên cứu quy định cho phù hợp.

2. Điều 6: điều chỉnh “Cơ sở hỗ trợ nạn nhân” thành “cơ sở hỗ trợ nạn nhân”.

3. “Điều kiện thành lập cơ sở HTNN thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

Tổ chức hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân được thực hiện như cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP”

4. Tiêu đề Điều 6 dự thảo đề nghị bổ sung thêm cụm từ “Thành lập” vào trước cụm từ “Hoạt động”, cho đầy đủ và hợp lý.
	1. SLĐTBXH Tuyên Quang

2. SLĐTBXH An Giang
3. SLĐTBXH TT Huế

4. UBND Nghệ An
	Bộ LĐTBXH nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo

	
	1. Khoản 1, bổ sung:  “1. Điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐCP…”. 

- Khoản 3 điều chỉnh: “3. Các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ…” để thể hiện rõ đây là yêu cầu bắt buộc đối với các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân.
2. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6, đề nghị gộp lại thành: “Điều kiện thành lập, tổ chức hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 103/2017/NĐ-CP).
	1. UBND TP HCM
2. Ban Chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng
	Bộ LĐTBXH nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo

	
	- Đề nghị bỏ khoản 4 Điều 6

Lý do:  khoản 1 Điều 6 đã quy định về điều kiện thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, nếu không đáp ứng các điều kiện thành lập thì đương nhiên không cấp phép thành lập, do vậy, việc quy định nội dung tại khoản 4 là không cần thiết.
	UBND TPHCM


	

	
	Đề nghị quy định rõ chỉ có tổ chức, cá nhân Việt Nam được quyền thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
	Bộ Công an
	Luật phòng, chống mua bán người đã quy định khuyến khích các cá nhân, tổ  chức trong nước thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

	
	Điều 7. Thông báo hoạt động của cơ sở thực hiện hỗ trợ nạn nhân
	
	

	
	1. Điều chỉnh “cơ sở thực hiện hỗ trợ nạn nhân” thành “cơ sở hỗ trợ nạn nhân” thống nhất toàn dự thảo.
2. Tiêu đề Điều 7 quy định về thông báo hoạt động của cơ sở thực hiện hỗ trợ nạn nhân, tuy nhiên khoản 5 của Điều lại quy định “Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ nạn nhân”. Mặt khác, nội dung này trùng với khoản 3 Điều 6 dự thảo. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại cho hợp lý.
3. Đề nghị điều chỉnh, thống nhất tên gọi “Thông báo hoạt động của cơ sở thực hiện hỗ trợ nạn nhân” thành tên gọi “cơ sở hỗ trợ nạn nhân” vì nếu ghi là cơ sở thực hiện hỗ trợ nạn nhân thì tại Điều 2. Đối tượng áp dụng và Điều 3 giải thích từ ngữ cần bổ sung để thống nhất về tên gọi.
	1. SLĐTBXH An Giang
2. UBND Nghệ An

3. Sở LĐTBXH Hải Phòng


	1. Về vấn đề này, Bộ LĐTBXH báo cáo như sau: chức năng hỗ trợ nạn nhân mua bán người được thực hiện bởi các cơ sở bảo trợ xã hội và một số cơ sở khác được thành lập dưới sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và qua việc xây dựng, thí điểm các mô hình trong chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội cũng như sự chủ động của các tỉnh, thành phố. Do đó, để bao quát toàn bộ hoạt động về hỗ trợ nạn nhân, dự thảo Nghị định quy định đối với các Cơ sở thực hiện hỗ trợ nạn nhân.

2. Bộ LĐTBXH tiếp thu, chỉnh lý dự thảo.

	
	1. Tại khoản 1 Điều 7 quy định: “Cơ sở thực tiễn hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định này do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thành lập…”; tuy nhiên tại khoản 1 Điều 4 dự thảo lại quy định: “Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định này”. Như vậy, thẩm quyền thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân có thể là tổ chức hoặc cá nhân, khoản 1 Điều 7 quy định chỉ cơ quan, tổ chức thành lập là chưa đảm bảo tính thống nhất và chưa phù hợp với cơ chế của nhà nước. Vì vậy, đề nghị xem xét lại nội dung này cho hợp lý.
- Tên gọi khoản 2 Điều 7 dự thảo, đề nghị bổ sung đầy đủ, cụ thể hơn về hồ sơ thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước ở đây là hồ sơ gì ?.
2. Điều chỉnh nội dung điểm a khoản 2 

Lý do: quy định hồ sơ thông báo với cơ quan quản lý nhà nước bao gồm “Văn bản thông báo về việc hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định này”, tuy nhiên, nội dung dự thảo Nghị định không đề cập đến nội dung, hình thức hay bất cứ yêu cầu nào đối với Văn bản thông báo này.
	1. UBND tỉnh Nghệ An

2. UBND TP HCM

	Về vấn đề này, Bộ LĐTBXH báo cáo như sau: hiện nay thông qua sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và qua việc xây dựng, thí điểm các mô hình trong chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội cũng như sự chủ động của các tỉnh, thành phố, một số cơ sở, địa chỉ đã được thành lập với chức năng hỗ trợ nạn nhân do các cơ quan có thẩm quyền thành lập, cụ thể là: Nhà Nhân ái tại Lào Cai và An Giang; Ngôi nhà bình yên, thuộc Trung tâm Phụ nữ và phát triển. Hoạt động của các cơ sở này mang lại hiệu quả rất lớn. Do đó, tại dự thảo Nghị định này, sẽ quy định một điều về hoạt động của các cơ sở này. Còn tại khoản 1, Điều 4 chỉ quy định các chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập Cơ sở hỗ trợ nạn nhân không trùng với quy định tại Điều 7. 

- Nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp phép hoạt động, tại dự thảo Nghị định quy định chỉ cần văn bản thống báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực để hoạt động theo quy định tại Nghị định này

	
	- Quy định rõ khoản 3 Điều 7: 

Trường hợp các cơ sở hỗ trợ nạn nhân đã thành lập, hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì có phải thực hiện thông báo lại theo trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ như các cơ sở thành lập sau ngày Nghị định này có hiệu lực hay không, thời gian thực hiện trong bao lâu.
	UBND TP HCM


	Bộ LĐTBXH xin tiếp thu, chỉnh lý dự thảo

	
	1. Khoản 4 Điều 7 nêu: “Hằng năm, cơ sở có trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện chức năng hỗ trợ nạn nhân cho cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh nơi đặt trụ sở theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định này”. Tuy nhiên, trong dự thảo Nghị định chưa có mẫu báo cáo kèm theo, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, bổ sung.
2. Khoản 4 Điều 7, không quy định mẫu báo cáo đính kèm theo, đề nghị bổ sung

3. Khoản 1, khoản 3, khoản 4, Điều 7, điểm c khoản 3 Điều 10, đề nghị sửa các cụm từ “cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội cấp tỉnh”, “cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh” thành cụm từ “Sở Lao động - Thương binh và Xã hội” cho đồng bộ, phù hợp.

4. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét nghiên cứu và chỉ rõ “cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh nơi đặt trụ sở” là cơ quan nào để thuận tiện cho việc báo cáo và quy định cụ thể mẫu báo cáo ban hành kèm theo Nghị định này.
	1. UBND Lạng Sơn
2. SLĐTBXH TTHuế

3. Ban chỉ đạo Tỉnh Lâm Đồng

4. Sở LĐTBXH Hải Phòng
	- Bộ LĐTBXH xin tiếp thu, chỉnh lý dự thảo

- Theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương không còn tên gọi Sở LĐTBXH.

	
	Điều 8. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
	
	

	
	Tên gọi Chương II là “CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN”, tuy nhiên Điều 8 lại quy định về “Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử” là chưa thống nhất. Vì vậy, đề nghị xem xét lại cho hợp lý.
	UBND tỉnh Nghệ An
	Việc thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân được thực hiện trên môi trường mạng

	Chương III: Chế độ hỗ trợ và trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ nạn nhân (04 điều, từ Điều 9 đến Điều 12)
	
	

	
	Chế độ hỗ trợ nạn nhân cần căn cứ vào các quy định của Lât PCMBN
	- Bộ Tư pháp
	

	
	Điều 9. Hỗ trợ ban đầu
	
	

	
	- Điểm a khoản 1 đề nghị bổ sung cụm từ  thành “người nước ngoài bị mua bán qua Việt Nam”.
	An Giang

	Bộ LĐTBXH tiếp thu, chỉnh lý

	
	Đề nghị bỏ nhóm đối tượng “người trong thời gian chờ xác minh là nạn nhân” trong các Điều 9, 10. Vì nhóm đối tượng này được điều chỉnh tại Điều 24, 25 Luật PCMBN
Nhóm đối tượng “người chưa thành niên đi cùng nạn nhân” theo khoản 3 Điều 32 Luật PCMBN chỉ được hưởng chế độ hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu, y tế, tâm lý, đi lại
	Bộ Công an
	Người trong thời gian chờ xác minh hiện nay được giải cứu nhưng chưa xác minh được ngay. Do đó, trong thời gian chờ cần được hỗ trợ ban đầu để đảm bảo điều kiện tối thiểu nhất cho nạn nhân. Do đó, Bộ LĐTBXH xin giữ nguyên như dự thảo

	
	1. Khoản 3, đề nghị viết lại như sau: “Nạn nhân trong thời gian lưu trú tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và cơ sở trợ giúp xã hội khác theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ ban đầu như sau:”...

2. Điểm b, khoản 3 đề nghị sửa: Trường hợp nạn nhân chết, sau 24 giờ, kể từ khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền mà không có thân nhân  hoặc thân nhân không đến kịp hoặc không có điều kiện mai táng thì cơ sở BTXH, cơ sở HTNN hoặc cơ sở trợ giúp xã hội khác có trách nhiệm tổ chức mai táng. Chi phí giám định pháp y, chi phí mai táng thực hiện theo quy định đối với đối tượng tại các Trung tâm BTXH. Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương có thể tổ chức hỏa táng cho nạn nhân.
3. Đề nghị bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục người nhà nạn nhân nhận tử thi, tro cốt, hài cốt về mai táng
	1. UBND Lạng Sơn

2. SLĐTBXH Hà Nội
3. Bộ Công an

4. Bộ Tư pháp
	- Bộ LĐTBXH xin nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo

- Chi phí mai tang cho nạn nhân được thực hiện chi trả trên thực tế mai táng.

- Dự thảo đã hướng dẫn theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội.

	
	1. Điểm d, khoản 3, đề nghị sửa: “….Trường hợp nạn nhân không có khả năng tự trở về hoặc cần bảo đảm an toàn cho nạn nhân thì cơ quan công an hoặc bộ đội biên phòng, cơ quan cảnh sát biển có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nạn nhân khi trở về nơi người thân thích cư trú”.
2. Điểm d khoản 3, đề nghị bổ sung thêm lực lượng Cảnh sát biển vào nhóm cơ quan có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho nạn nhân.

3. Điểm d, khoản 4, bổ sung: “Thông báo cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã, cấp huyện nơi nạn nhân trở về nơi cư trú, để tiếp tục theo dõi hỗ trợ tại cộng đồng”.
4. Điểm e khoản 4 Điều 9, điểm d khoản 3 Điều 10 đề nghị sửa cụm từ “cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thương binh và xã hội cấp huyện”, thành cụm từ “Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội” cho đồng bộ, phù hợp.
5. Điểm d khoản 3, điểm d khoản 4 Điều 9 đề nghị điều chỉnh cụm từ “trở về nơi người thân thích cư trú” thành “trở về nơi cư trú”, lý do vì có nhiều trường hợp nạn nhân có nơi cư trú nhưng không còn người thân thích hoặc bản thân nạn nhân không muốn trở về với những người thân thích.
6. Đề nghị cân nhắc không quy định nội dung bảo vệ nạn nhân tại Nghị định này, vì đã có quy định tại Nghị định khác
	1. SLĐTBXH Cao Bằng
2. UBND Lạng Sơn

3. Sở LĐTBXH Đà Nẵng
4. Ban Chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng

5. UBND tỉnh Tây Ninh
	- Bộ LĐTBXH nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo

Theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương không còn tên gọi Sở LĐTBXH, Phòng LĐTBXH. Do đó, Bộ LĐTBXH giữ nguyên như dự thảo

	
	1. Đoạn 2 điểm d khoản 4, đề nghị ghi rõ: cá nhân, cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm tổng hợp danh sách nạn nhân trở về nơi cư trú.
2. Điểm d, khoản 4 Điều 9, đề nghị sửa thành: “và các cơ sở trợ giúp xã hội khác” 

3. Đề nghị chỉ dẫn chiếu khoản 2 Điều 6 nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ và khoản 2 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định về đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, không cần dẫn chiếu thêm khoản 1 Điều 7 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP quy định về nội dung các dịch vụ khẩn cấp vì Dự thảo Nghị định có hướng dẫn cụ thể các hình thức hỗ trợ, trình tự thủ thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng hỗ trợ, việc dẫn chiếu thêm chế độ trợ giúp theo hướng dẫn của Nghị định khác gây hiểu lầm, phức tạp. khó áp dụng trong thực tế.
4). Điểm d, khoản 3, Điều 9, đề nghị sửa lại thành “Nạn nhân trở về nơi cư trú hoặc đến cơ sở... được chi trả tiền tàu xe, và tiền ăn trong thời gian đi đường, vật dụng phục vụ sinh hoạt cá nhân(đối với nạn nhân không lưu trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân),...”.

-Điểm e, khoản 4, Điều 9,  đề nghị bổ sung thành “Các cơ quan quy định tại điểm a Khoản này, sau khi hỗ trợ tiền tàu xe, tiền ăn, tiền hỗ trợ vật dụng phục vụ sinh hoạt cá nhân và cho nạn nhân....cấp huyện tổng hợp chung và thanh quyết toán theo quy định”.

Bởi vì: qua theo dõi thực tế, hầu hết các nạn nhân tại Nghệ An sau khi được giải cứu, tiếp nhận không có nhu cầu vào các cơ sở bảo trợ xã hội, được Cơ quan chức năng (Công an, biên phòng...) đưa về địa phương, bàn giao cho gia đình, người thân. Quá trình giải cứu, tiếp nhận, hỗ trợ đưa nạn nhân về và bàn giao cho gia đình, ngoài chi phí tiền tàu xe, tiền ăn thì đều hỗ trợ nạn nhân các vật dụng sinh hoạt cá nhân. Đồng thời, sau khi tổng hợp danh sách hỗ trợ gửi cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổng hợp chung thì cũng nên quy định cơ quan này là đầu mối để thanh toán chi phí cho các cơ quan liên quan để tránh chồng chéo, trùng dẫm
	1.UBND TPHCM
2. SLĐTBXH TT Huế

3. SLĐTBXH Hà Nam

4. UBND tỉnh Nghệ An
	- Bộ LĐTBXH tiếp thu, chỉnh lý dự thảo

- Dự thảo Nghị định không dẫn chiếu thêm, vì nạn nhân được hỗ trợ ban đầu cả trong cơ sở bảo trợ xã hội. Do đóm Bộ LĐTBXH xin được giữ nguyên như dự thảo

- Bộ LĐTBXH nghiên cứu, cỉnh lý dự thảo



	
	Đề nghị bỏ “…người nước ngoài trao trả qua Việt Nam” vì Luật PCMBN không quy định (Điều 32)

	- Bộ Công an
- Bộ Tư pháp


	Thực tế các địa phương tiếp nhận hoặc tham gia tiếp nhận nạn nhân bị mua bán là người nước ngoài được trao trả qua Việt Nam rất nhiều, do đó, để đảm bảo việc hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân thì dự thảo Nghị định quy định diện đối tượng này.

	
	Điều 10. Hỗ trợ phục hồi
	
	

	
	1. Điểm d khoản 3 Điều 10, nêu: “Các cơ sở quy định tại điểm a khoản này, sau khi hỗ trợ tiền tàu xe và tiền ăn cho nạn nhân theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều này tổng hợp danh sách gửi cơ quan lao động, thương binh và xã hội cấp huyện tổng hợp”. Tuy nhiên, điểm e khoản 2 Điều 10 trong dự thảo lại quy định về “Hỗ trợ pháp lý”. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, chỉnh sửa.
2. Tại khoản 2 đề nghị đổi vị trí điểm d lên trước điểm e cho phù hợp thứ tự sắp xếp.
	1. UBND tỉnh Lạng Sơn
2. SLĐTBXH Hà Nam
	Bộ LĐTBXH nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo

	
	1. Điểm e, Điều 10, bổ sung nội dung: “Nạn nhân được tư vấn pháp luật để tố giác đối tượng mua, bán nạn nhân và tư vấn phòng ngừa bị mua bán trở lại; tư vấn về chế độ chính sách và các thủ tục cần thiết để hỗ trợ nạn nhân”.

2. Điểm c khoản 3 Điều 10, điểm d khoản 2 Điều 11, đề nghị sửa cụm từ “chính quyền cấp xã” thành “Ủy ban nhân dân cấp xã”.
- Khoản 2 Điều 9, đề nghị sửa lại cụm từ “khoản 2 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội” thành “theo quy định của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng trong các cơ sở bảo trợ xã hội.”

- Khoản 2 Điều 10, đề nghị sửa lại thành

a) “Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, y tế, tâm lý, đi lại theo quy định tương ứng tại điểm a, b, c, d khoản 3 Điều 9 của Nghị định này”.

b) Hỗ trợ pháp lý ….
	1. UBND tỉnh Lai Châu
2. Ban Chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng
	Bộ LĐTBXH nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo

	
	Đề nghị bổ sung quy định cơ quan nào có trách nhiệm xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác này.
	SLĐTBXH Đồng Nai
	

	
	Điều 11. Hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
	
	

	
	1. Điểm a, khoản 2, bổ sung: “Căn cước công dân (hoặc CMND), cấp lại giấy khai sinh” vào sau từ “hộ tịch”.
2. Điểm a, khoản 2, thêm nội dung “Được tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý trong quá trình điều tra, truy tố xét xử và tư vấn phòng ngừa bị mua bán trở lại...” 
3. Điểm a khoản 2 Điều 11, bổ sung như sau: “Được tư vấn pháp luật miễn phí để phòng ngừa bị mua bán trở lại; trợ giúp làm thủ tục đăng ký hộ khẩu, hộ tịch, nhận chế độ hỗ trợ, yêu cầu bồi thường thiệt hại, tham gia tố tụng và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến vụ việc mua bán người.
4. Điểm c Khoản 2 đề nghị: Thống nhất quy định hỗ trợ áp dụng theo chính sách trợ giúp xã hội của Chính phủ (Hiện nay là Nghị định 136/2013/NĐ-CP), không nên quy định mức hỗ trợ cụ thể trong văn bản này.

5. Điểm c khoản 2 quy định: “Trợ cấp khó khăn ban đầu” về nhà ở cho nạn nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng. Đề nghị quy định việc thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 33/2015/QĐTTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015

6. Điểm c, khoản 2, Điều 11, đề nghị: + “Nạn nhân trở về nơi cư trú được hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu theo mức 02 triệu đồng/người/tháng, tối đa không quá 03 tháng”.

+ Hỗ trợ chi phí sửa nhà ở mức từ 15 triệu đồng lên mức 20 triệu đồng/hộ.

7. Tại điểm c Khoản 2 Điều 11, đề nghị nâng thời gian hỗ trợ khó khăn ban đầu đối với nạn nhân bị mua bán trở về quy định của Dự thảo từ tối đa không quá 3 tháng lên tối đa không quá 5 tháng.
8. Điểm b, khoản 2, Điều 11, đề nghị sửa lại thành “nạn nhân được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Chính phủ...”. Bởi vì: qua theo dõi thực tế, số lượng nạn nhân hàng mỗi tỉnh là không nhiều, trong đó số lượng nạn nhân có nhu cầu học văn hóa lại càng ít, đồng thời, học phí học văn hóa là không đáng kể, do đó nên miễn hoàn toàn học phí học văn hóa cho nạn nhân có nhu cầu.

- Tại điểm c, khoản 2, Điều 11, đoạn “Nạn nhân khi trở về nơi cư trú được hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu theo mức 1.000.000 đồng/người/tháng, tối đa không quá 03 tháng”.
9. - Tại điểm c, khoản 2 Điều 11 đề nghị tiền trợ cấp khó khăn ban đầu theo mức 01 tháng lương cơ sở/người/thán, tối đa không quá 03 tháng.
- Đề nghị chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối đa không quá 10 tháng lương cơ sở/hộ và đề nghị nghiên cứu giải pháp không nên quy định số tiền trong cụ thể nhằm đảm bảo tính trượt giá thị trường của chính sách.
10. Tại điểm d, khoản 2 Điều 11, đề nghị điều chỉnh: vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi hoặc không lãi suất trong thời gian tối đa 12 tháng;… hỗ trợ vay vốn từ các chương trình, dự án với lãi suất ưu đãi hoặc không lãi suất, tạo điều kiện sản xuất..
- Điểm c khoản 2 Điều 11 đề nghị chỉ hỗ trợ cho nạn nhân thuộc hộ nghèo, bỏ quy định hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà cho phù hợp với Luật PCMBN
11. Việc mở rộng đối tượng và phạm vi hỗ trợ về học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, hỗ trợ y tế và trợ giúp pháp lý như trong Dự thảo. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý đảm bảo tính thống nhất với quy định Luật PCMBN và Luật Trợ giúp pháp lý.
	1. Sở LĐTBXH Hà Nội
2. UBND tỉnh Lai Châu

3. UBND tỉnh Lạng Sơn
4. Sở LĐTBXH Hà Giang

5. SLĐTBXH Tuyên Quang
6. Sở LĐTBXH Đồng Nai

7. Sở LĐTBXH Thanh Hóa

8. UBND tỉnh Nghệ An

9. UBND tỉnh Tây Ninh
10. Sở LĐTBXH Cần Thơ

- Bộ Công an
- Bộ Tư pháp
	Bộ LĐTBXH nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo

- Không tiếp thu, vì thực tế đối tượng nạn nhân cần hỗ trợ không nhiều

	
	1. Khoản 3, Điều 11: có tiêu đề là Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ, tuy nhiên nội dung tại Khoản này không phải là trình tự, thủ tục để thực hiện hỗ trợ. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại nội dung này.
2. Tại điểm a khoản 3, đề nghị bổ sung thêm cụm từ “nơi có nạn nhân cư trú” vào sau cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện”, cho đầy đủ hơn.

- Tại điểm b, khoản 3, Điều 4 của Thông tư 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người quy định “Chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú mức tối thiểu là 1.000.000 đồng/người (hộ nghèo được hỗ trợ là hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập). Vì thế có sự quy định chưa thống nhất giữa 02 văn bản quy định cùng một nội dung.
- Đề nghị bỏ các quy định tại điểm b khoản 3, khoản 4,5 quy định về nạn nhân được hỗ trợ cung cấp dịch vụ y tế, tâm lý

	1. Sở Tư pháp Thanh Hóa

2. UBND tỉnh Nghệ An
- Bộ Công an
	- Bộ LĐTBXH nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo

- Việc hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán khi trở về cộng đồng thời gia qua không đảm bảo tính khả thi, cụ thể:

Thứ nhất, Chưa có quy định về chi phí phiên dịch cho nạn nhân là người nước ngoài, nạn nhân người dân tộc thiểu số trong quá trình tiếp nhận nạn nhân lấy lời khai hoặc trong hỗ trợ nạn nhân lưu trú tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội. Thực tế tại nhiều đồn biên phòng, nhiều cơ sở bảo trợ xã hội, tiếp nhận nạn nhân là người dân tộc nhưng cán bộ không biết tiếng dân tộc, nạn nhân là người Lào, người Nga nhưng cán bộ làm công tác nàykhông biết tiếng Lào, Nga, Campuchia…. Với các trường hợp này, cán bộ phải thuê phiên dịch để hỗ trợ quá trình tiếp cận, xác minh, xác định nạn nhân, hỗ trợ nạn nhân. 
Thứ hai, mới chỉ quy định nạn nhân bị mua bán được hỗ trợ về tâm lý và y tế trong thời gian cư trú tại cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở hỗ trợ nạn nhân, vì vậy, những nạn nhân không vào cư trú tại các cơ sở đã nêu thì không được hỗ trợ về tâm lý và y tế, mặc dù nhiều người trong số họ cũng có nhu cầu được hỗ trợ những dịch vụ này. Thực tế, nạn nhân của nạn mua bán người, thường trở về với những sang chấn về mặt tâm lý, hoảng loạn, lo lắng bị trả thù sau khi cung cấp lời khai cho công an, biên phòng. Do đó, việc tư vấn tâm lý phải được thực hiện ngay trong thời gian lấy lời khai, lập hồ sơ tại đồn biên phòng hoặc công an đến khi hòa nhập cộng đồng.

Thứ ba, Trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân cũng khó thực hiện do yêu cầu nạn nhân phải là hộ nghèo. Thực tế, hầu hết nạn nhân bị mua bán trở về đều thuộc diện khó khăn, diện nghèo rất cần được hỗ trợ để ổn định cuộc sống. Nhưng do nạn nhân đi lâu năm không có mặt ở địa phương không có khẩu nên khó có thể xác định hộ nghèo, vì vậy, không thuộc đối tượng được hỗ trợ khó khăn ban đầu.
Do đó, Bộ LĐTBXH xin giữ nguyên như dự thảo.

	
	1. Điểm a, khoản 4: Nêu “nạn nhân hoặc gia đình chuẩn bị đơn đề nghị....”, đề nghị thay bằng cụm từ “nạn nhân hoặc gia đình làm đơn đề nghị...”

2. Điểm c, khoản 4, đề nghị sửa đổi, bổ sung: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ y tế, tâm lý, học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn cho nạn nhân của Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định trợ cấp khó khăn ban đầu; hỗ trợ tâm lý, học nghề và hỗ trợ y tế, học văn hóa cho nạn nhân theo quy định của pháp luật.

3. Điểm a, khoản 4, thay cụm từ: “chuẩn bị đơn” bằng từ “làm đơn”.
- Điểm c, khoản 4, đề nghị sửa: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ y tế, tâm lý, học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu của UBND cấp xã, cơ quan LĐTBXH cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện.

-  Điểm d, khoản 4, đề nghị sửa: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của cơ quan LĐTBXH cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định chi hỗ trợ y tế, học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.

4. Điểm d khoản 4, bổ sung: “Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định trợ cấp khó khăn ban đầu; hỗ trợ tâm lý, học nghề cho nạn nhân.

Chủ tịch UBND cấp huyện chủ trì hoặc phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ y tế, học văn hóa cho nạn nhân theo quy định của pháp luật.”
5. Khoản 4, Điều 11: có tiêu đề là Trình tự, thủ tục thực hiện việc hỗ trợ văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu, tuy nhiên tại điểm a, khoản này lại quy định về việc nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân chuẩn bị đơn đề nghị hỗ trợ cả về y tế, tâm lý là không phù hợp.

- Điểm c, khoản 4 Điều 11: dự thảo quy định việc sau khi nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho nạn nhân của UBND cấp xã, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện. Tuy nhiên, dự thảo văn bản lại không quy định rõ việc trình Chủ tịch UBND cấp huyện để làm gì. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, quy định rõ nội dung này.

- Khoản 5 Điều 11: dự thảo quy định “Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định việc hỗ trợ y tế, tâm lí, học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu” là chưa chính xác. Bởi nếu quy định như dự thảo thì tại Khoản 4 Điều 11 dự thảo đã quy định cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định trợ cấp khó khăn ban đầu; hỗ trợ tâm lý, học nghề cho nạn nhân. Như vậy, cả HĐND tỉnh và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đều có thẩm quyền quyết định việc hỗ trợ tâm lý, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cần xem xét lại nội dung này.

6. Điểm c, khoản 4, Điều 11, đề nghị sửa: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ y tế, tâm lý, học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân của UBND cấp xã, cơ quan LĐTBXH cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.
Đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà  không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở, Chủ tịch UBND cấp huyện có văn bản trình Sở LĐTBXH xem xét, quyết định.

- Điểm d, khoản 4, Điều 11, đề nghị sửa: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở LĐTBXH xem xét, quyết định trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo bị hư hỏng nặng do thiên tai hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối đa không quá 20 triệu đồng/hộ.

- Đề nghị nội dung: “Phối hợp với Sở Y tế, Sở GD ĐT hỗ trợ y tế, học văn hóa cho nạn nhân theo quy định của pháp luật”: Bỏ

7. Điểm a khoản 4 Điều 11, đề nghị sửa lại thành: “Nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú Đơn đề nghị hỗ trợ trợ y tế, tâm lý, học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu”

- Điểm c khoản 4 Điều 11, đề nghị sửa lại thành “Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định”.
- Điểm d, khoản 4 Điều 11, đề nghị sửa lại thành “…..kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp  huyện, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…”
8. Tại điểm c, khoản 4, Điều 11, đoạn: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc...”. đề nghị sửa thành: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc...”. Vì đây là những hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân, nên cần kịp thời, nhanh chóng. Mặt khác, các nạn nhân chủ yếu là người vùng sâu, vùng xa, miền núi, đồng bào dân tốc thiểu số và số lượng nạn nhân hàng năm tại một địa bàn cấp huyện cũng không quá nhiều.

Hoặc cơ quan soạn thảo có thể nghiên cứu, điều chỉnh theo hướng giảm bớt cấp quyết định việc hỗ trợ, không cần thiết phải trình qua 03 cấp từ xã đến tỉnh, tạo cơ chế nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ cho nạn nhân.
9. Điểm c, khoản 2, Điều 11, đề nghị hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu theo mức tối thiểu là 1.500.000 đồng/tháng; thẩm quyền quyết định hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn cho nạn nhân nên giao cho Chủ tịch UBND cấp huyện. 

- Đề nghị bổ sung vào khoản 4 Điều 11 trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ vay vốn cho nạn nhân.
	1. SLĐTBXH Hà Giang 

2. SLĐTBXH Sơn La

3. SLĐTBXH Hà Nội  

4. SLĐTBXH Đà Nẵng
5. Sở Tư pháp Thanh Hóa

6. SLĐTBXH Nam Định

7. Ban Chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng

8. UBND tỉnh Nghệ An

9. Sở LĐTBXH Bắc Giang

- Bộ Công an
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, chỉnh lý dự thảo

	
	1. Khoản 5, đề nghị: Bỏ
2. Khoản 5, điều chỉnh thành: “Trường hợp thực hiện các mức hỗ trợ cho nạn nhân cao hơn mức quy định tại điều này thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp”.
3. Khoản 5, Điều 11: UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ y tế, tâm lý, học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu, nhưng không thấp hơn mức tối thiểu quy định trong Nghị định này.
	1. Sở LĐTBXH Hà Nội
2. UBND tỉnh Bạc Liêu
3. Sở LĐTBXH Bắc Giang
	

	
	Cần quy định chi tiết hơn về chi phí hỗ trợ y tế và nâng mức chi phí hỗ trợ cho nạn nhân để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

- Phân công nhiệm vụ đối với ngành LĐTBXH phù hợp với lĩnh vực ngành phụ trách
	Sở LĐTBXH Điện Biên
	Bộ LĐTBXH nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo

	
	Điều 12. Đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
	
	

	
	1. Khoản 1 Điều 12, đề nghị bổ sung số điện thoại đường dây nóng cụ thể ngay của Nghị định để khi Nghị định được thông qua các cơ quan chức năng kịp thời tuyên truyền và thông tin rộng rãi cho mọi tầng lớp nhân dân.
2. Đề nghị bổ sung số điện thoại đường dây nóng
	1. UBND tỉnh Tây Ninh
2. Sở LĐTBXH Cần Thơ
	

	
	1. Điểm a khoản 2, đề nghị điều chỉnh thành: “Tiếp nhận thông tin từ cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân về các trường hợp mua bán người qua điện thoại”. Thay thế từ “thông báo, tố giác” thành “thông tin”. 

- Điểm b khoản 2, đề nghị điều chỉnh cụm từ thành “Chuyển, cung cấp thông tin nguy cơ nạn nhân sẽ bị mua bán tới các cơ quan, tổ chức, các nhân có thẩm quyền, chức năng bảo vệ nạn nhân”. Bỏ cụm từ “thông báo, tố giác”. 

- Điểm c khoản 2, đề nghị điều chỉnh cụm từ  thành “xác định thông tin liên quan đến nạn nhân bị mua bán”. Bỏ cụm từ “thông báo, tố giác”. Vì tại điểm c khoản 5 Điều 12 đã quy định cụ thể về trường hợp tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm mua bán người thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. 

- Điểm đ khoản 2 Đề nghị điều chỉnh cụm từ  thành “Lưu trữ, phân tích, tổng hợp thông tin để cung cấp khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền”. Bỏ cụm từ “thông tin, thông báo, tố giác”. 

- Điểm a khoản 4 Đề nghị điều chỉnh cụm từ  thành “Mọi thông tin trong quá trình tiếp nhận, xác minh”. Bỏ cụm từ “thông báo, tố giác”.

- Điểm a khoản 5, đề nghị sửa thành: “Các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về hành vi tổ chức mua bán người báo ngay cho Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hoặc trực tiếp báo ngay cho cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất (sau đây gọi là nơi tiếp nhận thông tin)”.
2. Tại điểm d Khoản 3 đề nghị thay thế cụm từ “quảng bá” bằng cụm từ “phổ cập”.

3. Đề nghị Ban soạn thảo đánh giá thêm về nhu cầu thực tế của nạn nhân bị mua bán về việc được hỗ trợ qua đường dây nóng (nguồn lực, tài chính)
	1. UBND tỉnh Lạng Sơn
2. SLĐTBXH Hà Nam
	Bộ LĐTBXH nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo

	Chương IV: Trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác hỗ trợ nạn nhân (03 điều, từ Điều 13 đến Điều 15)
	
	

	
	Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	

	
	- Đề nghị bổ sung trách nhiệm “Thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Nghị định này” vì nội dung dự thảo Nghị định có đề cập một số trách nhiệm cụ thể của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như tại khoản 5 Điều 7, khoản 6 Điều 12.
	UBNDTPHCM
	Bộ LĐTBXH nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo

	
	Điều 14. Trách nhiệm của các Bộ, ngành
	
	

	
	1. Khoản 3 Điều 14 của Dự thảo cần quy định rõ hơn trách nhiệm của các Bộ, ngành: Công an, Tư pháp, Ngoại giao, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông trong việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.
- Theo khoản 2 Điều 11 Luật ban hành văn bản, thì cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp, do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại các nội dung ủy quyền tiếp trong dự thảo Nghị định, nghiên cứu quy định cụ thể ngay trong dự thảo cho phù hợp
	SLĐTBXH Thanh Hóa

- Bộ Công an
	Bộ LĐTBXH nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo

	
	Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	
	

	
	 - Khoản 1 điều chỉnh như sau: “1. Xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí thực hiện hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định này”. 

- Khoản 3 đề nghị xác định rõ tên gọi Quy chế phối hợp cho địa phương áp dụng nhằm đảm bảo tính thống nhất
	SLĐTBXH An Giang
	Bộ LĐTBXH nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo

	
	1. Khoản 2, đề nghị thay thành “Ủy ban nhân dân cấp huyện”, “Ủy ban nhân dân cấp xã”.

- Khoản 3, đề nghị điều chỉnh thành “Ban hành quy chế phối hợp liên ngành về thực hiện quy trình hỗ trợ nạn nhân...” để quy định được rõ nghĩa.
2. Khoản 3 Điều 15, đề nghị sửa thành: “Ban hành quy chế phối hợp liên ngành thực hiện quy trình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giữa các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác hỗ trợ cho nạn nhân trong phạm vi địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật”.

3. Khoản 3 đề nghị nêu rõ tên gọi Quy chế phối hợp cho địa phương áp dụng nhằm đảm bảo tính thống nhất
4. Khoản 3 Điều 15, đề nghị bổ sung thêm cụm từ “Tùy tình hình thực tế của địa phương” thành “Tùy tình hình thực tế của địa phương ban hành quy chế phối hợp liên ngành…”.
	1. UBNDTPHCM
2. UBND tỉnh Lạng Sơn

3. SLĐTBXH Đồng Tháp 

4. Ban chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng
	Bộ LĐTBXH nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo

	
	Bổ sung trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định việc hỗ trợ y tế tâm lý học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu quy định tại khoản 5 điều 11 dự thảo Nghị định
	SLĐTBXH Tuyên Quang
	Bộ LĐTBXH nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo

	
	Khoản 4 đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ "ban hành văn bản hướng dẫn, xây dựng, chuẩn hóa hệ thống các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân và cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng" cho các Bộ, ngành có liên quan.
	UBND tỉnh Bến Tre
	Bộ LĐTBXH nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo

	Chương V: Điều khoản thi hành
	
	

	
	Điều 16. Hiệu lực thi hành
	
	

	
	Khoản 1 bỏ từ “kể” vì thừa; khoản 2 thêm dấu chấm (.) vào cuối khoản
	SLĐTBXH An Giang
	Bộ LĐTBXH tiếp thu, chỉnh lý dự thảo

	
	Điều 17. Trách nhiệm thi hành
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